	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA/ KSCL CUỐI HỌC KỲ I 
Môn: NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC 2024-2025

	I. Quy định chung: Hình thức: Tự luận; Thời gian: 90 phút; thang điểm: 10 điểm; số câu trong đề thi: 7 câu (Nhận biết 3 câu, Thông hiểu 2 câu, Vận dụng 2 câu)
II. Cấu trúc đề KTĐG

	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	I/ Đọc hiểu 
* Tiêu chí ngữ liệu:
- Là một đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh;
- Nguồn dữ liệu ngoài  SGK
	
- Văn bản truyện, thơ, ký, nghị luận, thông tin
- Kiến thức Tiếng Việt

	

Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	

Mức độ đánh giá: 
Theo bản đặc tả

	
Mức độ đánh giá:
 Theo bản đặc tả

	
	

	Tổng số câu
	
	3
	2
	1
	
	6

	Số điểm 
	
	1.5 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15 %
	
	50%

	II/ Viết 
	Văn tự sự
	
	
	 
	[bookmark: _GoBack] - Viết bài văn tự sự kể  lại một trải nghiệm đáng nhớ.
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	1
	1

	Số điểm 
	
	
	
	
	5 điểm
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	50%
	50%

	TỔNG  CHUNG
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	3
	2
	1
	1
	7

	Số điểm 
	
	1.5 đ
	2đ
	1,5 đ
	5 điểm
	 10 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15%
	50%
	100%






	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, KSCL CUỐI HỌC KỲ II 
Môn: NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC 2024-2025

	I. Quy định chung: Hình thức: Tự luận; Thời gian: 90 phút; thang điểm: 10 điểm,  số câu trong đề thi: 7 câu (Nhận biết 3 câu, Thông hiểu 2 câu, Vận dụng 2 câu)
II. Cấu trúc đề KTĐG

	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	I/ Đọc hiểu 
* Tiêu chí ngữ liệu:
- Là một đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh;
- Nguồn dữ liệu ngoài  SGK
	
- Văn bản truyện, thơ, ký, nghị luận, thông tin
- Kiến thức Tiếng Việt

	

Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	

Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	
Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	
	

	Tổng số câu
	
	3
	2
	1
	
	6

	Số điểm 
	
	1.5 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15 %
	
	50%

	II/ Viết 
	Văn nghị luận
	
	
	 
	 - Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống .
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	1
	1

	Số điểm 
	
	
	
	
	5 điểm
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	50%
	50%

	TỔNG  CHUNG
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	3
	2
	1
	1
	7

	Số điểm 
	
	1.5 đ
	2đ
	1,5 đ
	5 điểm
	 10 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15%
	50%
	100%



	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN NGỮ VĂN 6 (GIỮA HK I/HK II)
NĂM HỌC 2024-2025

	I. Quy định chung: Hình thức: Tự luận; Thời gian: 90 phút; thang điểm: 10 điểm,  số câu trong đề thi: 7 câu (Nhận biết 3 câu, Thông hiểu 2 câu, Vận dụng 2 câu)
II. Cấu trúc đề KTĐG

	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	I/ Đọc hiểu 
* Tiêu chí ngữ liệu:
- Là một đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh;
- Nguồn dữ liệu ngoài  SGK
	
- Văn bản truyện, thơ, ký, nghị luận, thông tin
- Kiến thức Tiếng Việt

	

Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	

Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	
Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	
	

	Tổng số câu
	
	3
	2
	1
	
	6

	Số điểm 
	
	1.5 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15 %
	
	50%

	II/ Viết 
	Văn miêu tả
	
	
	 
	 - Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt.
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	1
	1

	Số điểm 
	
	
	
	
	5 điểm
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	50%
	50%

	TỔNG  CHUNG
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	3
	2
	1
	1
	7

	Số điểm 
	
	1.5 đ
	2đ
	1,5 đ
	5 điểm
	 10 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15%
	50%
	100%


* Lưu ý: Ma trận này được áp dụng linh hoạt trong đề kiểm tra giữa Học kỳ I hoặc giữa Học kỳ II tuỳ theo việc thực hiện Chương trình ở từng bộ sách của từng trường. Đề kiểm tra giữa Học kỳ còn lại thì áp dụng như Ma trận đề KT cuối kỳ/đề KSCL của Học kỳ đó.
	

BẢN ĐẶC TẢ NGỮ VĂN LỚP 6
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức / Kĩ năng
	Mức độ đánh giá 

	1
















































	Đọc hiểu
































	1. Truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích).
 
	Nhận biết: 
- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu trong văn bản.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Nêu được chủ đề của văn bản.
- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 
- Trình bày được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản. 

	
	
	2. Truyện đồng thoại, truyện ngắn.
	Nhận biết: 
- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Nêu được chủ đề của văn bản.
- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu.
- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể chuyện.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Giải thích được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
- Chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.

	
	
	3. Hồi kí hoặc du kí
	Nhận biết:
- Chỉ ra được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, dựng chân dung con người trong kí.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất trong kí.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.
Thông hiểu:
- Nêu được chủ đề của văn bản.
- Phân tích được tác dụng của giọng kể, ngôi kể, cách ghi chép về con người, sự việc.
- Phân tích, lí giải được vai trò của cái người kể chuyện, người quan sát ghi chép trong hồi kí hoặc du kí.
- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng:
Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.

	
	
	4. Thơ và thơ lục bát
	Nhận biết:
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ lục bát.
- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm; các biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ. 
Thông hiểu: 
- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp

	
	
	5. Văn nghị luận
	Nhận biết:
- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.
- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được các nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng:
- Rút ra được những bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ nội dung văn bản.
- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình/ đồng tình một phần với những vấn đề được đặt ra trong văn bản.

	
	
	6. Văn bản thông tin 
	Nhận biết:
- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản.
- Nhận biết được cách thức mô tả vấn đề, tường thuật lại sự kiện trong văn bản thông tin.
- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.
Thông hiểu:
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.
- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.
- Trình bày được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 
- Trình bày được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản thuật lại một sự kiện với mục đích của nó.
- Giải thích được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,...).
- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng: 
- Rút ra được những bài học từ nội dung văn bản.
- Đánh giá được giá trị của thông tin trong văn bản hoặc cách thức truyền tải thông tin trong văn bản.
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	Viết/ Tạo lập văn bản 

	1. Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
 Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.

	
	
	2. Kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích.
	Nhận biết: 
Thông hiểu:  
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích. Có thể sử dụng ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba, kể bằng ngôn ngữ của mình trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.

	
	
	3. Tả cảnh sinh hoạt
	Nhận biết:
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao:
 Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt. Sử dụng phương thức biểu đạt chính là miêu tả; tái hiện được chân thực, sinh động khung cảnh và nêu được những thông tin chính về ý nghĩa của cảnh sinh hoạt.

	
	
	4. Trình bày ý kiến về một hiện tượng xã hội mà mình quan tâm
	Nhận biết: 
Thông hiểu:
Vận dụng: 
Vận dụng cao:
Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà mình quan tâm, nêu được vấn đề và suy nghĩ của người viết, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.

	
	
	5. Thuyết minh thuật lại một sự kiện.
	Nhận biết: 
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
 Viết được văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện. Nêu rõ tên của sự kiện. Tái hiện lại một cách khách quan, chân thực các quá trình của sự kiện, kết quả và những tác động của sự kiện đến bản thân hoặc cộng đồng.




